
CƠ BẢN NÂNG CAO CHUYÊN SÂU CƠ BẢN NÂNG CAO

1,290,000 2,190,000 6,490,000 1,900,000 6,990,000

1 Khám Nội tổng quát ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2 Chụp Xquang ngực thẳng [D] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) - SA màu [C] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 Điện tim thường [TDCN] [D] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 Định lượng Acid Uric [Máu] [C] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

6 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) [C] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

7 Định lượng Urê máu [Máu] [C] ✔ ✔ ✔

8 Định lượng Creatinin (máu) [C] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

9 Định lượng Glucose [Máu] [C] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

10 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] [C] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

11 Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] [C] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

12 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] [C] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

13 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] [C] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

14 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] [C] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

15 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) [D] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

16 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) [C] ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

17 Siêu âm tuyến giáp [C] ✔ ✔ ✔

18 Định lượng HbA1c [Máu] [C] ✔ ✔ ✔

19 HBsAb định lượng [B]/ HBsAg miễn dịch tự động [B] ✔ ✔ ✔

20 HCV Ab miễn dịch tự động [B] ✔ ✔ ✔

21 Siêu âm Doppler tim [T3 - C] ✔ ✔ ✔

22 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng dải tần hẹp (NBI) [Clotest] [T1 - B] ✔ ✔

23 Nội soi tiêu hóa với gây mê (dạ dày - đại tràng) [Đại tràng] [T1 - B] ✔ ✔

24 Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] [B] ✔ ✔

25 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] [B] ✔ ✔

26 Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] [B] ✔ ✔

27 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] [B] ✔ ✔

28 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] [C] ✔ ✔ ✔

29 Khám Nam khoa

30 HIV Ag/Ab miễn dịch tự động [C]

31 Tinh trùng đồ

32 Treponema pallidum test nhanh [D]

33 Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật trên thẻ) [C]

34 Hồng cầu trong phân test nhanh [D] ✔

35 Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [3 vị trí] [C] ✔

Giá gói ưu đãi

Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức
241 Quốc lộ 1K, P. Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
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THÔNG TIN GÓI KHÁM

CHỈ SỐ NỘI DUNG KHÁM
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TUỔI



CƠ BẢN NÂNG CAO

2,400,000 3,100,000

1 Khám Nội tổng quát ✔ ✔

2 Chụp Xquang ngực thẳng [D] ✔ ✔

3 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) - SA màu [C] ✔ ✔

4 Điện tim thường [TDCN] [D] ✔ ✔

5 Định lượng Acid Uric [Máu] [C]

6 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) [C]

7 Định lượng Urê máu [Máu] [C]

8 Định lượng Creatinin (máu) [C] ✔ ✔

9 Định lượng Glucose [Máu] [C] ✔ ✔

10 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] [C]

11 Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] [C]

12 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] [C]

13 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] [C] ✔ ✔

14 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] [C] ✔ ✔

15 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) [D] ✔ ✔

16 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) [C] ✔ ✔

17 Siêu âm tuyến giáp [C] ✔

18 Định lượng HbA1c [Máu] [C]

19 HBsAb định lượng [B]/ HBsAg miễn dịch tự động [B] ✔ ✔

20 HCV Ab miễn dịch tự động [B] ✔ ✔

21 Siêu âm Doppler tim [T3 - C]

22 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng dải tần hẹp (NBI) [Clotest] [T1 - B]

23 Nội soi tiêu hóa với gây mê (dạ dày - đại tràng) [Đại tràng] [T1 - B]

24 Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] [B] ✔

25 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] [B] ✔

26 Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] [B]

27 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] [B] ✔

28 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] [C] ✔ ✔

29 Khám Nam khoa ✔ ✔

30 HIV Ag/Ab miễn dịch tự động [C] ✔ ✔

31 Tinh trùng đồ ✔ ✔

32 Treponema pallidum test nhanh [D] ✔ ✔

33 Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật trên thẻ) [C] ✔

34 Hồng cầu trong phân test nhanh [D]

35 Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [3 vị trí] [C]

Giá gói ưu đãi

Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức
241 Quốc lộ 1K, P. Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 028 7306 2062
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